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TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - NĂM HỌC 2024 - 
2025

Môn: TOÁN, Lớp 12
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi

101

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ
chọn một phương án.

Câu  1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng được chỉ ra dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu  2. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

B. 
Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và .

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và .

D. 
Hàm số đã cho nghịch biến trên .

Câu  3. Cho hàm số  có đồ thị trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng . B. Hàm số có ba điểm cực trị.
C. Hàm số đạt cực đại tại . D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .

Câu  4. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng ? 
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A. . B. . C. . D. .

Câu  5. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:

Tìm số điểm cực trị của hàm số đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu  6. Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

x

y

O
1

1

A. . B. . C. . D. .

Câu  7. . Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ.

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

A. . B. . C. . D. .

Câu  8. Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có đồ thị như hình bên dưới.
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Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số .
..

A. B. 

C. D. 

Câu  9. Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu  10. Cho hàm số  có đạo hàm , . Hỏi hàm số đã cho có bao
nhiêu điểm cực đại?

A. . B. . C. . D. .

Câu  11. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu  12. Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của

mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng ( ) 480 20P n n   (gam). Hỏi phải thả cá
trong khoảng nào trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để số gam tăng?

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí
sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu  1. Cho hàm số  có đạo hàm trên . Đồ thị của hàm số  được cho trong hình dưới
đây. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau:
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a) Trong khoảng  ta có .

b) Tại  ta có .

c) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

d) Hàm số  đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

Câu  2. Cho hàm số  xác định và kiên tục trên , có bảng biến thiên như hình vẽ:

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

b) Hàm số  có ba điểm cực trị.

c) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

d) Hàm số  đạt cực đại tại điểm  và đạt cực tiểu tại điểm .

Câu  3. Nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8 – 3 năm 2024. Ông M đã mua tặng vợ một món quà và đặt nó trong một chiếc hộp chữ nhật
có thể tích là 32 (đvtt) có đáy là hình vuông và không nắp. Để món quà trở nên đặc biệt và xứng tầm với giá trị của nó, ông quyết
định mạ vàng chiếc hộp, biết rằng độ dày của lớp mạ trên mọi điểm của chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều cao và

cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là  và . 

a) Công thức tính thể tích chiếc hộp là .

b) Diện tích các mặt ngoài của chiếc hộp là .

c) Khi cạnh đáy của chiếc hộp  lớn hơn  thì  càng lớn, lượng vàng được mạ càng tăng.

d) Diện tích tất cả các mặt được mạ vàng là .

Câu  4. Cho hàm số . Xét tính đúng hoặc sai của các mệnh đề sau:

a) Điểm cực tiểu của hàm số là .

b) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là . Khi đó giá trị .
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c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

d) Gọi lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác là

 với .

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu  1. Cho hàm số . Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

 trên đoạn . Tính 

Câu   2.  Biết  hàm  số   có  tất  cả  các  khoảng  nghịch  biến  là   và  .  Tính

.

Câu  3. Một chất điểm đag đứng yên thì bắt đầu chuyển động theo quy luật , với t (giây)
là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng
thời gian đó. Hỏi vật tăng tốc trong khoảng thời gian bao lâu tính từ lúc bắt đầu chuyển động?

Câu  4. Cho hàm số  có đạo hàm trên  và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

Tìm  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?

Câu  5. Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  cùng với điểm tạo thành
một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu  6. Một công ty bất động sản có  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá  triệu

đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 

đồng mỗi tháng thì có thêm  căn hộ bị bỏ trống. Thu nhập của công ty bắt đầu giảm từ lần tăng giá thứ mấy?

-------- HẾT--------


